
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM

Khoa: CNKT – Cơ Khí
	


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Dành cho bậc trung cấp chuyên nghiệp)

1 Tên học phần: 
CÔNG NGHỆ CNC
2. Mã học phần:
1103213
3. Số ĐVHT:

4(3, 1, 8) 
4. Thời điểm thực hiện: 
HK 6
5. Thời gian: 

05 tiết/tuần


tổng số: 15 tuần
6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này học sinh sẽ có khả năng:

* Về kiến thức:
- Trình bày được đặc trưng cơ bản của máy CNC

- Trình bày được cấu trúc của một chương trình điều khiển máy CNC

- Giải thích được thành phần của một khối lệnh (block)

- Phân biệt được các mã lệnh M (M code) và G (G code)
* Về kỹ năng:
- Xây dựng quy trình công nghệ hợp lý cho gia công sản phẩm cơ khí

- Lập trình được chương trình gia công sản phẩm cơ khí cho máy CNC theo quy trình công nghệ hợp lý

- Biên dịch được chương trình gia công trên máy CNC
- Lựa chọn các thông số công nghệ phù hợp với sản phẩm gia công
* Về thái độ:

- Yêu thích học phần, yêu thích ngành nghề

- Say mê nghiên cứu tìm tòi sáng tạo trong học phần

- Tự giác trong học tập

- Tuân thủ quy định của nhà trường
7. Điều kiện tiên quyết:
Thực tập Tiện và Phay cơ bản.
8. Nội dung học phần:

Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về công nghệ CNC, cấu trúc chương trình và phương pháp lập trình gia công trên máy, các thông số công nghệ và vận hành máy công cụ CNC.

Sau khi học học phần này, người học trình bày được một số khái niệm về điều khiển số; lập được chương trình NC gia công chi tiết cơ bản; vận hành gia công chi tiết trên máy công cụ CNC.

9. Kế hoạch lên lớp: 
	Lý thuyết
	Thực hành
	Bài tập
	Tổng số

	45
	
	30
	75


10. Phương pháp dạy và học: 
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức dạy học
	Ghi chú

	
	
	Giờ 
lý thuyết
	Giờ 
TH / TN
	Giờ 
thảo luận
	Giờ 
tự học
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về CNC
	+
	
	+
	
	

	2
	Chương 2: Công nghệ lập trình gia công cho máy tiện CNC hệ Fanuc
	+
	+
	
	+
	

	3
	Chương 3: Công nghệ lập trình gia công cho máy phay CNC hệ Fanuc
	+
	+
	
	+
	


11. Đánh giá kết thúc học phần:

	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Số cột
	Hệ số
	Ghi chú

	01
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	Chuyên cần
Làm bài tập chương 2, 3
	1
1
	1
	

	02
	Kiểm tra đánh giá định kỳ
	Tự luận
	2
	2
	

	03
	Thi cuối kỳ
	Thi trắc nghiệm
	1
	
	


12. Đề cương chi tiết học phần:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	
	
	LT
	TH
	

	
	Mục tiêu: Giới thiệu những đặc trưng cơ bản của máy CNC
Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC

1.1 Khái niệm về CNC

1.2 Lịch sử phát triển cuả Công nghệ CNC

1.3 Các thành phần cuả hệ thống CNC

1.4 Đặc điểm cuả máy CNC

1.5 Hệ toạ độ trên máy CNC

1.6 Các điểm 0 và điểm chuẩn trên máy CNC

1.7 Điều khiển số trên máy CNC


	10
	0
	

	
	Mục tiêu: Trình bày khả năng công nghệ của máy tiện CNC, phân tích cấu trúc và cách thức lập trình chương trình gia công sản phẩm tiện 
Chương 2: Công nghệ lập trình gia công cho máy tiện CNC hệ Fanuc
2.1 Giới thiệu về máy Tiện CNC

2.2 Mã lệnh M

2.3 Mã lệnh G

2.4 Lập trình gia công sản phẩm tiện


	20
	15
	

	
	Mục tiêu: Trình bày khả năng công nghệ của máy phay CNC, phân tích cấu trúc và cách thức lập trình chương trình gia công sản phẩm phay
Chương 3: Công nghệ lập trình gia công cho máy phay CNC hệ Fanuc
3.1 Giới thiệu về máy Phay CNC

3.2 Mã lệnh M

3.3 Mã lệnh G

3.4 Lập trình gia công sản phẩm phay


	15
	15
	


13. Trang, thiết bị dạy – học cho học phần:
	STT
	Tên thiết bị / dụng cụ
	S.l
	Ghi chú

	01
	Bảng mica 
	01
	

	02
	Máy chiếu + màn chiếu
	01
	

	03
	Máy vi tính
	20
	

	Số sinh viên tối đa / lớp
	20
	


14. Yêu cầu về giảng viên:

+ trình độ:
giảng viên tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy hoặc cơ khí thiết kế máy
+ năng lực
có chứng chỉ sư phạm bậc 2, 

+ kinh nghiệm
02 năm
15. Tài liệu tham khảo:

15.1 Tài liệu chính: 
I. Nguyễn Ngọc Đào – Giáo trình CAD/CAM/CNC căn bản – Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM 2009

II. Nguyễn Ngọc Phương – sổ tay lập trình CNC – Nxb Đà Nẵng 2009

15.2 Tài liệu đọc thêm: 
III. Trần Văn Địch – Công nghệ CNC – Nxb Khoa Học Kỹ Thuật  2009

IV. MTS training team – CNC Exercises – MTS Teachware 2009

V. CNC machining Handbook _ James madison _ Industrial Press Inc NY 10016

	TRƯỞNG KHOA / TỔ
	TP.HCM, ngày ...... tháng ...... năm 201...

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



13

